
Cấp 

trưởn

g

Cấp 

phó

1 Trường THPT số 1 Đức Phổ 28 1155 44 71 1 2 66 2 1 1 4 71

2 Trường THPT Lương Thế Vinh 23 895 30 59 1 2 53 3 1 1 0 1 4 60

3 Trường THPT Phạm Văn Đồng 28 1100 38 72 1 2 64 5 1 1 1 1 1 1 4 72

4 Trường THPT Trần Quang Diệu 28 1040 30 69 1 2 62 4 1 1 1 1 3 69

5 Trường THPT số 2 Mộ Đức 27 1044 30 67 1 2 59 5 1 1 1 1 1 5 69

6 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 20 830 22 52 1 2 46 3 1 1 1 5 53

7 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành 28 1168 33 72 1 2 64 5 1 1 1 1 1 3 73

8 Trường THPT Nguyễn Công Phương 18 767 24 49 1 2 41 5 1 1 1 1 1 4 49

9 Trường THPT số 2 Nghĩa Hành 17 667 19 39 1 2 34 2 1 1 3 42

10 Trường THPT Minh Long 16 658 16 38 1 2 31 4 1 1 1 1 4 39

11 Trường THPT Lê Lợi 23 895 22 63 1 2 53 7 1 1 1 1 3 3 63

12 Trường THPT Phan Bội Châu 12 430 12 32 1 1 26 4 1 1 1 1 3 33

13 Trung tâm GDTX tỉnh 19 764 18 33 1 1 27 4 1 1 1 1 5 33

14 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Mộ Đức 14 560 16 10 1 1 5 3 1 1 1 4 12

15 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Đức Phổ 17 760 17 15 1 2 11 1 1 5 16

16 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Ba Tơ 6 197 8 10 1 1 7 1 1 1 11

324 12930 379 751 16 28 649 58 15 1 10 10 13 3 5 1 1 60 765

Tổng

Hợp đồng

HIỆN TRẠNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRƯỚC KHI SÁP NHẬP
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I

1 Nguyễn Tùng Sinh 30-09-1976 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Phạm Thanh Cước 12-04-1970 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

3 Đặng Văn Khán 02-09-1984 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

4 Nguyễn Thị Kim Khánh 15-10-1973 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

5 Lê Đức Hiền 10-05-1977 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

6 Bùi Tuấn Minh 20-06-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

7 Trương Quang Đạt 07-12-1979 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

8 Tạ Hoài Nam 31-08-1968 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Nguyễn Văn Hải 15-02-1972 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Huỳnh Thanh Toàn 23-09-1978 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

11 Nguyễn Văn Tiển 06-05-1979 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

12 Nguyễn Ngọc Đức 28-02-1976 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

13 Lê Thị Mỹ Thạnh 08-04-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Trần Duy Hải 07-01-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

15 Nguyễn Thị Huyền Trang 06-06-1978 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Nguyễn Vũ Thiêm 19-04-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Nguyễn Hoàng Long 29-12-1979 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

18 Nguyễn Thị Ngọc Dung 28-12-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

19 Võ Văn Trung 02-05-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Phan Thị Hòa 08-11-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

21 Nguyễn Khắc Niệm 22-12-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

22 Nguyễn Bảo Nhật 20-11-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

23 Nguyễn Thị Bích Nguyện 23-04-1989 Nữ Kinh Đại học Giáo viên trung học

24 Nguyễn Thị Thảo 29-04-1981 Nữ Kinh Cao đẳng Văn thư trung cấp

25 Trần Bích Liễu 06-02-1981 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC SAU SÁP NHẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN

Trường THPT số 1 Đức Phổ (Sáp nhập từ trường THPT Lương Thế Vinh và trường THPT số 1 Đức Phổ)

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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26 Trần Thị Hoàng Phương 16-10-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

27 Hồ Minh Tường 16-05-1984 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

28 Võ Thị Ngọc Trang 02-02-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

29 Nguyễn Văn Bền 05-01-1985 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

30 Nguyễn Thị Vân Thảo 10-08-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

31 Trương Thị Hồng Huệ 10-05-1981 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

32 Đỗ Thị Thanh Diệu 20-03-1986 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

33 Lê Thị Ngọc Yến 18-05-1970 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

34 Dương Hoàng Ngọc Vũ 03-03-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

35 Huỳnh Thìn 18-08-1965 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

36 Nguyễn Văn Nhựt 20-12-1969 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

37 Nguyễn Công Đức 21-09-1972 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

38 Võ Văn Thiện 15-04-1973 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

39 Lê Thị Kim Tha 15-05-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

40 Lê Thị Hồng Nga 22-05-1978 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

41 Nguyễn Quang Hảo 12-02-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

42 Nguyễn Thị Thu Lý 20-11-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

43 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09-12-1969 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

44 Phạm Thị Tuyết Nga 30-07-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

45 Cao Thị Mỹ Duyên 26-12-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

46 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05-01-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

47 Trần Thị Phương Trang 15-11-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Trần Thị Dư 10-12-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Huỳnh Thị Thu Hiền 30-04-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Đoàn Thị Thùy Trang 10-07-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

51 Trần Thanh Hải 05-01-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

52 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 28-06-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

53 Đoàn Thị Ngọc Nữ 10-09-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

54 Trần Thị Thúy Hằng 02-02-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

55 Đặng Thị Thúy Hoanh 14-02-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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56 Trần Thị Ánh Tuyết 16-06-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

57 Trương Thị Mai 06-02-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

58 Nguyễn Thị Lợi 02-05-1990 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

59 Võ Thị Phượng 11-04-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Lê Thị Vân Hường 01-05-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

61 Trương Thanh Sang 07-07-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

62 Phan Thị Hồng Phụng 21-12-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Lê Xuân Phúc 06-04-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Trần Thành Công 30-11-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

65 Nguyễn Thị Mỹ Lễ 19-09-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

66 Nguyễn Đức Dũng 17-10-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

67 Lê Minh Kha 04-04-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

68 Huỳnh Thị Thủy Tiên 27-11-1994 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

69 Nguyễn Ngọc Sơn 17-07-1993 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

70 Võ Thị Thanh Thủy 29-05-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

71 Nguyễn Châu Tuấn Huy 11-11-1999 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

72 Phan Thị Thanh Nhi 25-10-1976 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

73 Nguyễn Quốc Việt 19-09-1976 Nam Kinh Hiệu trưởng Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

74 Ngô Huy Công 14-10-1987 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

75 Trần Thanh Phúc 11-10-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

76 Bùi Thị Kim Chi 01-04-1976 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

77 Nguyễn Thị Quý Tưởng 06-11-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

78 Phan Ngọc Tiến 25-06-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

79 Nguyễn Văn Thắng 07-01-1978 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

80 Nguyễn Em 20-12-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

81 Nguyễn Anh Tuấn 15-04-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

82 Nguyễn Minh Tuấn 21-02-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

83 Vũ Thị Thúy 05-01-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

84 Phan Thị Phương Nga 07-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

85 Hoàng Thị Thu Hà 01-01-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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86 Nguyễn Thanh Mẫn 27-08-1983 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

87 Đặng Ngọc Tiết 09-01-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

88 Nguyễn Minh Thư 14-02-1996 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

89 Phạm Thanh Hằng 12-06-1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

90 Huỳnh Thị Kim Quyên 20-04-1986 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư

91 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04-09-1982 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

92 Nguyễn Tố Nhy 03-10-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

93 Phạm Thị Hoàng Yến 26-03-1989 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

94 Phạm Đăng Tứ 20-04-1988 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

95 Bùi Thị Nữ Trinh 12-01-1986 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

96 Nguyễn Xuân Sang 06-11-1987 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

97 Nguyễn Văn Tuệ 06-03-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

98 Trần Nguyên Sử 27-08-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

99 Nguyễn Ánh 24-01-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

100 Phạm Thị Bích Hạnh 11-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

101 Lê Thị Kiều Loan 06-08-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

102 Nguyễn Đức Tú 15-10-1984 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

103 Trần Quang Vinh 02-01-1983 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

104 Nguyễn Việt Dũng 15-02-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

105 Nguyễn Thị Minh Huyền 12-07-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

106 Nguyễn Thùy Dung 06-04-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

107 Đàm Thị Diễm 20-04-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

108 Nguyễn Thị Kim Nga 28-06-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

109 Phạm Thị Lệ Huyền 20-03-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

110 Đỗ Thị Tuyết Hà 25-07-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

111 Hồ Thị Ngọc My 10-09-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

112 Nguyễn Minh Vương 20-05-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

113 Nguyễn Hoàng Long 14-08-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

114 Nguyễn Thị Hồng An 24-04-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

115 Nguyễn Thị Kiều Trinh 04-01-1987 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III



6

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Chức vụ

Trình độ 

chuyên 

môn (cao 

nhất)

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Hạng chức danh nghề 

nghiệp hiện giữ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

116 Võ Thị Thanh Sương 10-12-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

117 Nguyễn Thị Lệ Út 21-08-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

118 Dương Văn Hoàng 08-08-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

119 Nguyễn Đức Quang 12-12-1977 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

120 La Cẩm Hải 12-07-1983 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

121 Nguyễn Vinh 10-06-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

122 Võ Thị Bích Hiền 01-03-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

123 Nguyễn Thành Hưng 18-07-1987 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

124 Nguyễn Đăng Khoa 01-07-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

125 Nguyễn Thị Thu Thủy 19-09-1991 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

126 Bùi Thanh Hồng 04-11-1983 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

127 Nguyễn Thị Tuyết Lam 18-07-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

128 Nguyễn Duy Như Hoa 27-04-1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

129 Phạm Công Phi 20-09-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

130 Bùi Thị Lan Anh 05-06-1986 Nữ Kinh Trung cấp Thư viện viên hạng IV

II Trường THPT Phạm Văn Đồng (Sáp nhập từ trường THPT Phạm Văn Đồng và trường THPT Trần Quang Diệu)

1 Nguyễn Dũng 25-09-1974 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Bùi Văn Đoàn 28-08-1981 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

3 Phạm Thị Lan Anh 28-01-1977 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

4 Nguyễn Quốc Kha 11-10-1986 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

5 Phạm Ngọc Tây 09-05-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

6 Nguyễn Thị Thùy Nương 01-12-1979 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

7 Lê Minh Tuấn 19-09-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

8 Lê Thị Kim Cúc 10-05-1971 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Hồ Văn Lâu 02-09-1976 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Trần Thanh Hà 21-01-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

11 Nguyễn Thị Thanh Nga 14-10-1977 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

12 Phạm Ứng 06-02-1966 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

13 Phan Quốc Huy 25-07-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Nguyễn Thị Xuân 02-10-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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15 Nguyễn Minh Hưng 20-06-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

16 Nguyễn Thị Bông 06-06-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

17 Trần Như Khánh 06-11-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

18 Trần Thị Mỹ Yến 09-09-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

19 Trần Văn Hưng 20-11-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Nguyễn Thị Bích Liễu 20-03-1978 Nữ Kinh Đại học Văn thư

21 Lê Minh Phong 09-09-1986 Nam Kinh Đại học Kế toán viên

22 Vương Thanh Dũng 20-10-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

23 Huỳnh Thị Khánh Loan 25-07-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

24 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25-05-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

25 Nguyễn Thị Tuyết Trang 10-02-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

26 Hồ Gia Thái 19-06-1983 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

27 Trương Thị Cúc 16-04-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

28 Bùi Thị Thúy Kiều 07-10-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

29 Nguyễn Thị Hải 07-05-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

30 Ngô Thị Thu Thủy 31-12-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

31 Phan Thị Hoài Lệ 19-12-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

32 Trần Thị Phương Diễm 05-10-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

33 Võ Duy Tâm 06-04-1986 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

34 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 04-11-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

35 Huỳnh Thị Phương Diễm 29-10-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

36 Nguyễn Tài Hùng 20-02-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

37 Trịnh Thị Lệ Hằng 03-10-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

38 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 09-07-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

39 Đặng Thị Hồng Ngọc 01-05-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

40 Nguyễn Văn Đạo 09-01-1968 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

41 Nguyễn Phúc Hậu 27-04-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

42 Nguyễn Ngọc Dũng 01-01-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

43 Chế Ngọc Quyền 23-11-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

44 Phạm Tấn Hướng 21-07-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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45 Lê Thị Ngọc Hân 02-12-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

46 Nguyễn Minh Việt 18-09-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

47 Nguyễn Thị Thanh Diễm 15-01-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Lê Thị Bích Dung 24-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Nguyễn Duy Khánh 19-01-1980 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Phạm Thị Minh Chính 02-03-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

51 Nguyễn Ngọc Toàn 05-06-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

52 Trần Thị Thu Trâm 01-11-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

53 Nguyễn Văn Tươi 20-03-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

54 Trần Thị Thanh Thùy 06-02-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

55 Nguyễn Thị Phương Mai 20-03-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

56 Trần Thị Ngọc Diễm 20-03-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

57 Nguyễn Quang Cảnh 05-08-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

58 Võ Thị Ngọc Kiều 05-04-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

59 Nguyễn Tấn Cường 20-10-1975 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Nguyễn Mậu Hưng 01-10-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

61 Phùng Minh Dũng 20-09-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

62 Trần Thị Huệ 19-06-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Đặng Văn Thuận 01-01-1986 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Đinh Xuân Thiện 05-01-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

65 Lê Nhật Thạch 03-01-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

66 Phạm Đình Lâm 02-11-1991 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

67 Cao Thị Hà 27-01-1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

68 Nguyễn Thị Thu Hà 28-08-1974 Nữ Kinh Trung cấp Điều dưỡng hạng IV

69 Lâm Tiểu Ngọc 26-11-1978 Nữ Kinh Cao đẳng Thư viện viên hạng IV

70 Nguyễn Văn Sanh 15-03-1970 Nam Kinh Hiệu trưởng Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

71 Phạm Minh Hoàng 03-02-1975 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

72 Nguyễn Thị Nhơn 11-07-1981 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

73 Võ Thành Được 01-04-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

74 Phạm Quốc Thắng 20-07-1980 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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75 Văn Tấn Thu 24-09-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

76 Huỳnh Ngọc Hiếu Hòa 15-06-1972 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

77 Nguyễn Thị Tuyết Anh 06-08-1973 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

78 Trần Thị Thanh Tuyền 21-02-1972 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

79 Nguyễn Văn Bít 10-10-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

80 Thái Xuân Long 09-07-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

81 Nguyễn Thị Kim Huyền 18-02-1981 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

82 Huỳnh Thị Minh Thảo 30-12-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

83 Vương Kỷ Sinh 05-02-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

84 Nguyễn Thị Thu Hà 12-09-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

85 Nguyễn Thị Vân 06-02-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

86 Ngô Văn Ân 15-07-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

87 Phạm Thị Thủy 05-08-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

88 Nguyễn Duy Thư 08-10-1996 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

89 Phạm Tấn Cảnh 18-01-1996 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

90 Lê Đại Quyền 29-09-1996 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

91 Lê Thị Như Hạnh 02-01-1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

92 Lê Thị Kim Huệ 12-02-1992 Nữ Kinh Cao đẳng Văn thư trung cấp

93 Võ Thị Thúy Nga 06-03-1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

94 Phạm Minh Vương 04-04-1980 Nam Kinh Đại học Kế toán viên

95 Đậu Hiếu Thương 30-12-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

96 Nguyễn Thị Kiều Anh 04-11-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

97 Lê Thị Thanh Hà 20-06-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

98 Nguyễn Thị Hoàng Thư 08-03-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

99 Nguyễn Thị Tường Vy 10-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

100 Trần Thị Minh Hiếu 30-11-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

101 Trần Thị Kim Ly 29-10-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

102 Hồ Thị Băng Nhân 25-03-1990 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

103 Trần Thị Đê 30-12-1972 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

104 Nguyễn Thị Kim Sa 07-12-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

105 Lê Thanh Tùng 31-12-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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106 Trịnh Thị Hồng Yến 02-01-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

107 Nguyễn Thị Thanh Duyễn 28-01-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

108 Võ Thị Hồng 01-10-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

109 Huỳnh Đức Vũ 19-12-1979 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

110 Từ Thị Thu Lài 10-12-1970 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

111 Trần Thị Trà My 11-10-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

112 Hồ Thị Thùy Linh 29-05-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

113 Trần Thị Minh Hải 10-10-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

114 Lê Hồng Phong 20-12-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

115 Đàm Thị Thúy Kiều 15-06-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

116 Trần Hiền Trúc 15-10-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

117 Lê Thị Bích Huyền 28-03-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

118 Lê Thị Bé 15-09-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

119 Nguyễn Thanh Triều 04-08-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

120 Trần Thị Bích Vi 02-04-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

121 Bùi Thị Mỹ Danh 20-08-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

122 Trần Đức Vương 14-04-1988 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

123 Nguyễn Thị Mơ 01-09-1987 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

124 Trương Ngọc Thanh 10-06-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

125 Lê Đức Vương Vũ 06-03-1986 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

126 Trương Đoàn Quốc Quốc 14-01-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

127 Trần Thị Thật 01-11-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

128 Nguyến Thị Ga 23-10-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

129 Nguyễn Thị Lan 12-08-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

130 Phạm Văn Hiệp 10-10-1985 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

131 Phan Thế Vinh 01-01-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

132 Trương Quang Hiếu 26-08-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

133 Phạm Lê Ngân Thọ 01-01-1994 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

134 Nguyễn Dũng 16-11-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

135 Đào Thị Hằng Nga 03-03-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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136 Nguyễn Tấn Tài 13-05-1996 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

137 Phạm Tú Anh 10-10-1984 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

138 Nguyễn Thị Thanh Lam 01-10-1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

139 Bùi Phan Thiên Thưởng 12-06-1997 Nam Kinh Đại học
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

140 Đặng Thị Thi 27-06-1988 Nữ Kinh Cao đẳng Điều dưỡng hạng IV

141 Lê Thục Quỳnh Duyên 21-07-1997 Nữ Kinh Trung cấp Thư viện viên hạng IV

III Trường THPT Mộ Đức (sáp nhập từ trường THPT số 2 Mộc Đức và trường THPT Nguyễn Công Trứ)

1 Võ Thị Tuyết Hà 29-10-1992 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

2 Bùi Tấn Trinh 26-10-1966 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

3 Lâm Tín 16-10-1965 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

4 Ngô Minh Thành 09-08-1980 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

5 Bùi Tấn Thái 10-05-1980 Nam Kinh Trung cấp Văn thư trung cấp

6 Bùi Tấn Nhân 23-04-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

7 Nguyễn Quang Anh 20-10-1967 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

8 Nguyễn Thị Lan 09-04-1976 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Huỳnh Văn Tân 10-12-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Lê Thị Thanh Kiều 30-09-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

11 Lê Vĩnh Lạc 13-12-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

12 Nguyễn Hoài Sơn 16-12-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

13 Bùi Văn Trình 01-01-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Lê Quang Hoàng Cương 01-04-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

15 Phạm Thị Thu Thủy 28-10-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Đinh Công Hưng 05-06-1981 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Đỗ Thị Trúc A 10-11-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

18 Huỳnh Thị Kim Chi 01-05-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

19 Nguyễn Ngọc Long 02-05-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Trần Quang Vẫn 02-02-1991 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

21 Trương Quang Thiên 09-11-1982 Nam Kinh Đại học
Công nghệ thông tin 

(hạng IV) - V.11.06.15

22 Nguyễn Mai Hằng 11-09-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

23 Cao Thị Mỹ Lệ 20-09-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

24 Trần Thị Thúy Liễu 17-02-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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25 Nguyễn Thị Hồng Hoa 16-03-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

26 Trịnh Thị Lệ Huyền 20-11-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

27 Trần Thị Mỹ Hường 26-12-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

28 Trần Vũ Phương Thùy 13-08-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

29 Nguyễn Thị Quỳnh Thủy 01-12-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

30 Nguyễn Thị Phương Thảo 02-09-1986 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

31 Đào Minh Vệ 25-12-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

32 Đinh Thị Mỹ Lệ 08-02-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

33 Trần Văn Bạo 10-04-1988 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

34 Mai Lệ Huyền 27-04-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

35 Ngô Thị Tuyết Vân 27-06-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

36 Huỳnh Văn Anh 16-01-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

37 Trần Đức Sơn 12-10-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

38 Phạm Thị Điều 15-11-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

39 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 24-02-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

40 Phạm Thị Thủy 12-04-1973 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

41 Trần Thị Búp 01-10-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

42 Lê Thị Mơ 02-10-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

43 Lê Hồng Vũ 22-03-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

44 Lương Trần Nhật Quang 22-09-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

45 Ngô Khắc Vũ 25-10-1979 Nam Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

46 Nguyễn Hoàng Phú 04-07-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

47 Tống Thị Hiền Thư 18-06-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Hồ Quốc Hòa 07-04-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Lê Thị Bích Phượng 29-05-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Trần Thị Kim Hiền 05-06-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

51 Nguyễn Thị Thu Viễn 08-02-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

52 Bùi Tá Thịnh 02-11-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

53 Trần Kim Hạnh 27-05-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

54 Phan Xuân Tường 04-06-1983 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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55 Trần Thị Trúc Vui 16-05-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

56 Trần Thị Như Ý 10-06-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

57 Nguyễn Tía 22-12-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

58 Đặng Quang Anh 03-01-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

59 Trần Thị Nữ 01-12-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Phạm Đức Phương 20-04-1986 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

61 Phan Thanh Nhân 27-02-1993 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

62 Nguyễn Tài Tình 14-12-1992 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Nguyễn Hữu Hải 26-03-1991 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Nguyễn Thị Thanh Thùy 04-07-2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

65 Nguyễn Thị Kim Chung 01-01-1993 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ (hạng IV)

66 Nguyễn Thị Hải Yến 20-11-1989 Nữ Kinh Đại học Thư viện viên hạng IV

67 Lê Thị Thủy Tiên 02-09-1992 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

68 Đoàn Quốc Việt 10-10-1976 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

69 Trần Văn Hải 22-06-1966 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

70 Phạm Ngọc Luyện 14-03-1978 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

71 Phan Thị Vân 27-12-1977 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

72 Nguyễn Thị Thu Thủy 14-12-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

73 Dương Thị Đạm 16-12-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

74 Nguyễn Hồng Phong 18-02-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

75 Nguyễn Công Phương 01-01-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

76 Phan Thanh Bê 16-08-1976 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

77 Cao Thị Bích Ly 28-10-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

78 Nguyễn Thị Tuyết Nga 16-01-1977 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

79 Trần Thị Bích Nhạn 20-03-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

80 Trương Quang Danh 08-08-1974 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

81 Nguyễn Thị Thanh Trà 06-11-2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

82 Nguyễn Thị Thúy Hằng 19-06-1980 Nữ Kinh Cao đẳng Văn thư trung cấp

83 Nguyễn Thị Kim Chi 13-04-1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

84 Đỗ Thị Ngọc Trâm 12-02-1993 Nữ Kinh Đại học
Kế toán viên trung cấp 

(hạng IV)
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85 Võ Thị Nguyệt Minh 02-02-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

86 Nguyễn Thị Thúy Nghĩa 03-10-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

87 Lê Thị Bích Chi 06-10-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

88 Nguyễn Trọng Tuẩn 02-01-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

89 Huỳnh Thị Tường Ri 12-05-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

90 Trịnh Thùy Trang 10-08-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

91 Trần Ngọc Đấu 15-05-1984 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

92 Trần Thị Phong Nhiêu 23-01-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

93 Nguyễn Thị Minh Thư 02-05-1985 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

94 Bùi Thị Kim Tuyến 16-09-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

95 Nguyễn Thị Kim Thuyết 24-04-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

96 Nguyễn Thụy Vy 28-12-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

97 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 02-04-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

98 Đỗ Thị Bảo Dung 22-11-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

99 Võ Thị Thơ 15-07-1987 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

100 Trương Đình Chiểu 27-03-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

101 Trần Thị Thu Vân 20-10-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

102 Nguyễn Thị Hiền 01-01-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

103 Nguyễn Thị Ngọc 07-01-1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

104 Cao Hoàng Vũ 13-09-1973 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

105 Phan Văn Hường 25-06-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

106 Đỗ Thanh Vũ 10-09-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

107 Nguyễn Thị Trà Giang 03-01-1972 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

108 Đồng Duy Thạch 02-06-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

109 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 04-05-1985 Nữ Kinh Thạc sĩ Giáo viên trung học

110 Lê Vũ Tường Vi 16-12-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

111 Võ Phan Vi Lê 01-04-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

112 Bùi Minh Phương Ngọc 01-07-1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

113 Nguyễn Thị Thúy Liễu 04-01-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

114 Bùi Thị Thùy Lan 13-08-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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115 Văn Thị Ngân Hà 17-07-1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

116 Huỳnh Thị Hoàng Ngân 08-09-1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

117 Trần Thị Mỹ Duyên 07-08-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

118 Đỗ Thị Diệu Linh 08-06-1979 Nữ Kinh Cao đẳng Thư viện viên hạng IV

119 Mai Thị Kim Ngân 17-02-1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

IV Trường THPT Nghĩa Hành (sáp nhập từ trường THPT số 1 Nghĩa Hành và trường THPT Nguyễn Công Phương)

1 Chu Anh Tuấn 22-09-1977 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Lê Văn Triều 21-11-1979 Nam Kinh Hiệu trưởng Thạc sĩ Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

3 Đỗ Thế Kỷ 20-10-1978 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

4 Thượng Đào 02-04-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

5 Nguyễn Thị Ba Lê 19-11-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

6 Huỳnh Văn Lợi 02-01-1977 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

7 Hồ Trung Huệ 02-02-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

8 Đinh Tiến Dũng 20-07-1968 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Nguyễn Thị Nguyệt 15-10-1969 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Nguyễn Quang Huy 07-09-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

11 Đặng Ngọc Ái 06-09-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

12 Võ Thị Thanh Hoàng 12-11-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

13 Nguyễn Thị Kiều Oanh 08-07-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

14 Võ Bá Huy 11-12-1983 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

15
Nguyễn Thượng Thùy 

Vương
25-01-1985 Nữ Kinh Đại học

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Phạm Thị Bích Trâm 21-08-1987 Nữ Kinh Kỹ sư Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Trần Thị Minh Khai 04-09-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

18 Lý Văn Nam 22-02-1979 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

19 Nguyễn Thị Tuyến 10-10-1981 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư trung cấp

20 Võ Thị Thuý Liễu 25-12-1982 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

21 Bùi Minh Phúc 02-02-1986 Nam Kinh Đại học
Công nghệ thông tin 

(hạng IV) - V.11.06.15

22 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 18-02-1981 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

23 Lê Thị Hiệp 02-02-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

24 Phạm Thị Ngọc Lan 31-07-1978 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

25 Lê Thị Kim Anh 06-02-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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26 Trần Thị Thanh Liễu 21-09-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

27 Trần Thị Thu Hà 11-03-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

28 Võ Thị Mỹ Chiến 17-12-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

29 Cao Bá Quang 02-10-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

30 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20-04-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

31 Phan Thị Kim Húy 10-02-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

32 Trần Thị Thùy Trang 26-10-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

33 Cao Văn Trung 16-07-1982 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

34 Đỗ Thị Thiên Hằng 15-02-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

35 Trần Thị Trưng 18-08-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

36 Phạm Ngọc Tiến 07-11-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

37 Nguyễn Thị Kim Hằng 01-11-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

38 Đoàn Sĩ Sơn 01-12-1979 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

39 Hồ Ngọc Ý 17-03-1985 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

40 Phạm Thị Thu Hương 02-08-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

41 Nguyễn Thị Kiều Thu 26-07-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

42 Trần Thị Phi Kiều 20-02-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

43 Lê Thị Hồng Oanh 29-01-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

44 Trần Thị Kiều My 11-08-1988 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

45 Võ Nữ Cẩm Duyên 18-11-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

46 Nguyễn Thị Thu Vâng 06-12-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

47 Lê Vũ Thanh Hà 24-05-1972 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Đặng Quang Hưng 02-02-1972 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Đặng Thế Anh Hoàng 24-03-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Nguyễn Thị Thu Sương 12-08-1971 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

51 Huỳnh Quang Thích 08-11-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

52 Trương Anh Tú 04-11-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

53 Đỗ Thị Trúc Linh 01-11-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

54 Trần Vinh Hùng 10-10-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

55 Nguyễn Minh Ngãi 10-12-1981 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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56 Huỳnh Văn Siêng 05-01-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

57 Đỗ Hồng Vương 07-02-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

58 Lý Thị Minh Thoa 14-10-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

59 Lê Khánh Hội 28-09-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Lê Thị Hoài Thương 03-09-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

61 Võ Thị Minh Thu 06-02-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

62 Lê Anh Thống 08-05-1980 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Trần Thị Ái Hỷ 20-09-1988 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Nguyễn Thị Ngân 06-02-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

65 Nguyễn Thị Thanh Nga 18-05-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

66 Trần Văn Hạnh 27-11-1995 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

67 Nguyễn Thị Lài 10-09-1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

68 Hồ Thị Kim Chung 08-08-1996 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

69 Võ Thị Hương Liên 06-07-1976 Nữ Kinh Trung cấp Điều dưỡng hạng IV

70 Bùi Thị Na Sa 05-02-1986 Nữ Kinh Đại học Trung cấp Thư viện viên hạng III

71 Nguyễn Thị Lan 01-01-1975 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

72 Lê Thảo Vy 23-02-2001 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

73 Nguyễn Xuân Vinh 13-10-1976 Nam Kinh Hiệu trưởng Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

74 Kiều Quang Vũ 24-07-1984 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

75 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 28-08-1984 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

76 Lê Thị Thu Hương 17-01-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

77 Nguyễn Thị Mỹ Trang 14-12-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

78 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 15-01-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

79 Nguyễn Vũ Lân 07-01-1984 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

80 Lương Hỗ Vũ 15-08-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

81 Hà Thị Thanh Trang 20-12-1985 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

82 Bùi Lê Thi 17-10-1979 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

83 Nguyễn Ngô Cương 21-07-1988 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

84 Đặng Thị Thu Nhân 22-10-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

85 Đỗ Văn Khoa 19-04-1989 Nam Kinh Trung cấp
Công nghệ thông tin 

(hạng IV) - V.11.06.15
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86 Nguyễn Thị Kiều 21-09-1993 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

87 Phan Thị Ánh Tuyết 19-12-1971 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư trung cấp

88 Nguyễn Thị Công Nhi 12-04-1981 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

89 Đoàn Thị Bích Thủy 05-05-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

90 Võ Thị Minh Hiếu 09-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

91 Đặng Quang Vinh 13-05-1976 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

92 Hồ Thị Phú 04-08-1980 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

93 Phạm Thị Kim Liên 14-01-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

94 Ngô Vũ Hoài Chân 02-08-1982 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

95 Nguyễn Thị Thảo Vi 12-10-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

96 Ngô Thế Thanh 30-04-1981 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

97 Huỳnh Thị Lựu 21-07-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

98 Nguyễn Thị Hiền Trinh 02-07-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

99 Phạm Đình Thích 20-04-1980 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

100 Phan Thị Minh Thường 20-10-1982 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

101 Nguyễn Thị Thùy Dương 24-01-1988 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

102 Trần Thị Thu Hạt 06-02-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

103 Nguyễn Thị Mẫn 20-07-1986 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

104 Nguyễn Thị Thanh Thuyên 01-10-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

105 Đinh Thị Tâm Minh 24-08-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

106 Ngô Thị Quỳnh Trang 25-02-1989 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

107 Dương Ngọc Vi Hân 15-04-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

108 Nguyễn Hữu Tiến Đạt 01-09-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

109 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13-09-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

110 Lê Thị Thanh Nga 20-02-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

111 Lê Hoài Tân 24-03-1966 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

112 Nguyễn Thị Danh 27-09-1973 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

113 Nguyễn Thị Thủy 21-04-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

114 Phan Thị Thu Kiều 10-08-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

115 Đặng Thị Thu Hà 13-09-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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116 Đoàn Thị Phi Đào 10-12-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

117 Lê Ngọc Tuyển 20-08-1994 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

118 Đoàn Thị Hồng Phúc 10-01-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

119 Nguyễn Thị Minh Phượng 10-10-1992 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ (hạng IV)

120 Nguyễn Thị Dung 07-10-1985 Nữ Kinh Trung cấp Thư viện viên hạng IV

121 Bùi Trần Uyển Mi 20-06-2000 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

V Trường THPT Minh Long (sáp nhập từ trường THPT Minh Long và Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành)

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26-11-1980 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Nguyễn Thiểm 02-10-1969 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

3 Nguyễn Thị Hảo 20-12-1976 Nữ Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

4 Nguyễn Đăng Chiến 23-07-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

5 Lê Nguyễn Thủy Tiên 21-08-1970 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

6 Nguyễn Dũng 30-10-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

7 Võ Thị Thảo 01-01-1977 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

8 Huỳnh Văn Xuân 04-02-1978 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Võ Đăng Huân 24-01-1975 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Nguyễn Hữu Huân 26-12-1978 Nam Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

11 Trương Thị Ngọc Vy 08-12-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

12 Nguyễn Đắc Thế 04-10-1967 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

13 Võ Xuân Lợi 30-10-2002 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Phạm Thị Thu Thủy 10-11-1985 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư trung cấp

15 Nguyễn Quốc Thịnh 01-06-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Nguyễn Thị Phúc Minh 15-08-1985 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Nguyễn Thị Thùy Lam 16-08-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

18 Võ Ngọc Thạch 01-04-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

19 Huỳnh Thị Hồng Nhung 26-06-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Mai Thị Diễm Thúy 26-06-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

21 Nguyễn Thị Diệu Thúy 06-06-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

22 Ngô Thị Thu Liễu 20-11-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

23 Phạm Thị Thảo 05-01-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

24 Huỳnh Mai Luyện 17-08-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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25 Trần Thanh Trung 06-02-1984 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

26 Lý Thị Nha 29-01-1987 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

27 Võ Đoàn 25-03-1987 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

28 Phạm Thế Trung 01-02-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

29 Hồ Minh Hiển 30-10-1984 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

30 Trần Thị Tới 20-01-1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

31 Huỳnh Thị Nga My 15-12-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

32 Nguyễn Thị Sang Tài 04-04-1995 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

33 Nguyễn Thị Ny 07-01-1990 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

34 Trương Thị Hồng Duyên 28-11-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

35 Nguyễn Thị Vi Tính 19-02-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

36 Tạ Diệu Hiền 18-08-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

37 Nguyễn Phạm Ngọc Quyên 05-09-1999 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

38 Trần Thanh Trúc Lệ 10-10-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

39 Bùi Thị Thu Thuyên 02-11-1987 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng hạng IV

40 Lữ Công Anh 05-02-1976 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Cao cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

41 Lê Ngọc Đức 20-08-1966 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

42 Đinh Thị Huệ 10-01-1980 Nữ Hrê
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học Cao cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

43 Nguyễn Đăng Hảo 20-12-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

44 Nguyễn Thị Thủy 30-10-1980 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

45 Nguyễn Thị Thanh Diễm 26-01-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

46 Đặng Công Nguyên 23-10-1977 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

47 Đinh Thị Thúy Linh 02-10-1983 Nữ Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Hoàng Đại Nghĩa 29-01-1998 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Hà Văn Thành 23-02-1999 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Nguyễn Minh Ngọc 09-02-1999 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

51 Bùi Thị Ánh Nhựt 04-12-1995 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên trung cấp

52 Lê Hữu Chính 26-08-2002 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

53 Lê Thị Thu Thủy 23-08-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

54 Đinh Thị Sa 17-02-1982 Nữ Hrê Đại học Văn thư

55 Vũ Nữ Hoàng Duyên 06-06-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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56 Trần Thị Minh Khuyên 12-03-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

57 Trần Thế Thanh 09-12-1987 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

58 Lâm Ngọc Dũng 10-10-1966 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

59 Nguyễn Nhơn 10-06-1970 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Đinh Tấn Minh 11-10-1974 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

61 Đinh Văn Cảnh 26-06-1978 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

62 Đinh Thành 03-02-1978 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Nguyễn Thị Minh Hiệp 01-01-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Đinh Văn Chanh 03-09-1978 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

65 Đinh Thị Cảm 14-03-1986 Nữ Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

66 Lê Văn Dũng 12-06-1985 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

67 Trần Văn Vũ 27-03-1980 Nam Kinh Kỹ sư Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

68 Đinh Đăng Chí 08-04-1983 Nam Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

69 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01-07-1990 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

70 Lê Thị Hồng Vân 10-08-1984 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

71 Trương Văn Tân 22-10-1990 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

72 Lê Thị Kiều Hoanh 01-05-1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

73 Đặng Nhật Linh 25-10-1993 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

74 Nguyễn Thị Thùy Dung 24-06-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

75 Đặng Thế Vĩnh Hiển 25-06-2000 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

76 Huỳnh Thị Duyên 02-02-1988 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng hạng IV

77 Nguyễn Thị Lan 30-07-1981 Nữ Kinh Đại học Thư viện viên hạng III

VI Trường THPT Lê Lợi (sáp nhập từ trường THPT Lê Lợi và trường THPT Phan Bội Châu)

1 Nguyễn Ngọc Duyệt 26-09-1966 Nam Kinh Hiệu trưởng Đại học Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Lê Minh Hoàng 07-08-1975 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

3 Võ Thuận 15-10-1970 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

4 Nguyễn Thị Minh Ngọc 15-04-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

5 Nguyễn Thị Trang 20-01-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

6 Thân Trọng Sơn 10-02-1983 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

7 Dương Đức Trí 10-04-1979 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

8 Phạm Lê Thành Đạt 20-03-1982 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II



22

TT Họ và tên

Ngày 

tháng năm 

sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc
Chức vụ

Trình độ 

chuyên 

môn (cao 

nhất)

Trình độ 

lý luận 

chính trị

Hạng chức danh nghề 

nghiệp hiện giữ
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Lê Thị Thúy Vy 01-12-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

10 Nguyễn Thị Bích Vân 08-08-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

11 Phan Thị Huỳnh Như 29-09-1981 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

12 Phạm Thị Bảo Châu 21-10-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

13 Trần Kim Chi 04-06-1983 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Lê Thị Hiền 08-10-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

15 Phan Thị Bích Phượng 09-02-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Tô Thị Ngọc Huyền 11-12-1981 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Nguyễn Thị Chung 04-07-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

18 Nguyễn Thị Hồng Vân 22-12-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

19 Lê Thị Phương Thúy 16-12-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Nguyễn Thị Thực 21-07-1983 Nữ Kinh Đại học
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

21 Bùi Thị Thanh Thảo 12-11-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

22 Nguyễn Thị Thanh Hoa 14-05-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

23 Nguyễn Thị Nguyệt 23-03-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

24 Tô Thị Thành 10-07-1985 Nữ Kinh Đại học Văn thư trung cấp

25 Trần Khánh Nhơn 12-03-1988 Nữ Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

26 Nguyễn Phước Nghĩa 20-03-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

27 Nguyễn Ngọc Điệp 28-10-1979 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

28 Lê Công Hiếu 28-10-1984 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

29 Nguyễn Thị Dịu Huyền 01-01-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

30 Lê Hoàng Thảo Vy 21-08-1981 Nữ Kinh Đại học
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

31 Tạ Phúc Hưng 18-11-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

32 Nguyễn Thị Hân 15-06-1983 Nữ Kinh Đại học
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

33 Huỳnh Thế Phong 03-10-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

34 Nguyễn Anh Khoa 28-11-1983 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

35 Lê Xuân Thành 15-08-1984 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

36 Nguyễn Tấn Thiện 20-10-1984 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

37 Trương Thị Diện 26-12-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

38 Huỳnh Thị Thanh Hương 28-05-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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39 Trần Thị Thủy 16-07-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

40 Cao Thị Kim Ngân 14-08-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

41 Nguyễn Thị Nhị Huyền 11-08-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

42 Trần Thị Thùy Dung 10-03-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

43 Ngân Thị Hằng 22-08-1982 Nữ Tày Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

44 Nguyễn Bích Thảo 26-04-1984 Nữ Kinh Đại học Thư viện viên trung cấp

45 Đinh Thị Thùy Dung 30-11-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

46 Nguyễn Thị Kim Quyên 03-11-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

47 Hoàng Thị Duyên 24-08-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

48 Nguyễn Văn Tư 26-03-1975 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

49 Trần Ngọc Bảo 10-02-1975 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

50 Lê Thị Hoàng Anh 02-06-1991 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên trung cấp

51 Trần Thị Hoa 10-03-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

52 Đoàn Thị Ngọc Thảo 01-05-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

53 Trần Thị Thúy 26-07-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

54 Võ Thị Ngọc Trâm 13-10-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

55 Đoàn Thị Thanh Huyền. 23-09-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

56 Y Thị Thuý Ngà 02-10-1983 Nữ
Xơ-

đăng
Thạc sĩ

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

57 Nguyễn Thị Thu Trinh 23-04-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

58 Lê Thị Hòe 02-10-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

59 Nguyễn Văn Thành 02-05-1989 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

60 Lê Thị Kim Lin 10-10-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

61 Vũ Thị Thùy 23-09-1984 Nữ Kinh Trung cấp
Điều dưỡng trung cấp 

(CŨ)

62 Kiều Thị Phương 20-04-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

63 Võ Hữu Tâm 13-12-1971 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

64 Phan Thị Tuyết Hoa 16-10-1981 Nữ Kinh Hiệu trưởng Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

65 Hồ Hùng Linh 28-09-1968 Nam Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

66 Phan Thị Diệu Trang 12-07-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

67 Trần Thị Thanh Thảo 27-12-1987 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

68 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20-10-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II
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69 Nguyễn Quốc Dũng 16-07-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

70 Lê Thị Thoa 12-10-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

71 Cao Thị Nhung 03-04-1992 Nữ Kinh Trung cấp Y sĩ (hạng IV)

72 Nguyễn Tất Công 10-06-1971 Nam Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

73 Phan Thanh Thế 10-01-1973 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

74 Trần Văn Điệp 25-06-1981 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

75 Trần Thị Tố Oanh 20-10-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

76 Lê Thị Mỹ Phương 14-10-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

77 Lường Thị Thúy Kiều 24-11-1983 Nữ Thái Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

78 Y Bê 05-11-1984 Nữ
Xơ-

đăng
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

79 Nguyễn Thị Thanh Huyền 22-09-1994 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

80 Bùi Vũ Phương 27-11-1974 Nam Kinh Trung cấp Kế toán viên trung cấp

81 Nguyễn Thị Hương Nhu 28-03-1990 Nữ Kinh Cao đẳng Thư viện viên hạng IV

82 Nguyễn Thị Thu Hà 30-11-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

83 Vũ Thị Thúy Phượng 20-11-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

84 Ngô Thị Kim Tuyến 22-02-1984 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

85 Khanh 01-10-1985 Nữ Ba-na Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

86 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 25-10-1976 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

87 Phan Thị Thủy 20-10-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

88 Rin 01-05-1975 Nam Ba-na Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

89 Phạm Thị Thương 24-06-1983 Nữ Thái Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

90 Vũ Hoàng Hải Sơn 19-02-1979 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

91 Nguyễn Thị Diệp 06-11-1989 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

92 Nguyễn Thị Thảo Linh 13-05-1983 Nữ Kinh Cao đẳng
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm

93 Trần Thị Hoài Thu 07-05-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

94 Phạm Quốc Lam 10-03-1988 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

95 Phạm Thị Hoàng 24-03-1978 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

VII Trung tâm GDTX Quảng Ngãi (sáp nhập từ Trung tâm GDTX tỉnh và trung tâm GDNN-GDTX Mộ Đức)

1 Đoàn Thị Huyền Trang 15-02-1977 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

2 Tôn Long Thiều 13-05-1979 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

3 Nguyễn Ngọc Tân 08-12-1969 Nam Kinh Giám đốc Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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4 Trần Minh Phương 10-10-1976 Nam Kinh
Phó giám 

đốc
Thạc sĩ Cao cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

5 Nguyễn Thị Thanh Hiền 24-06-1983 Nữ Kinh Đại học Văn thư trung cấp

6 Nguyễn Trọng Lịnh 02-02-1972 Nam Kinh Đại học Kế toán viên

7 Đặng Thị Minh Thư 07-10-1983 Nữ Kinh Cao đẳng Kế toán viên trung cấp

8 Nguyễn Văn Sơn 22-09-1969 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

9 Lê Thị Việt Anh 01-10-1982 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

10 Đặng Thị Tú 15-12-1980 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

11 Huỳnh Thị Mỹ Cẩm 24-12-1987 Nữ Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

12 Tôn Nữ Phương Anh 10-05-1982 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

13 Tạ Thị Diệu 02-01-1985 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

14 Nguyễn Đức Thái 25-12-1983 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

15 Đặng Thị Phước 02-12-1980 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

16 Dương Thị Minh Trâm 25-02-1983 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Lương Thị Mỹ Ly 07-04-1982 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

18 Phạm Minh Tuân 07-07-1969 Nam Kinh Thạc sĩ Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

19 Nguyễn Thị Luỹ 20-05-1974 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

20 Nguyễn Thị Nghĩa Bình 13-05-1977 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

21 Nguyễn Thanh Lực 20-10-1977 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

22 Lê Thị Nghĩ 02-12-1983 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

23 Phan Huỳnh Bắc 20-01-1980 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

24 Huỳnh Tấn Quyết 31-12-1975 Nam Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

25 Cao Thị Lực 04-10-1979 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

26 Lê Thị Hồng Thủy 17-09-1979 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

27 Đào Trung Tuyến 01-01-1967 Nam Kinh Kỹ sư
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

28 Mai Thanh Linh 20-11-1996 Nam Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

29 Phạm Minh Thạnh 28-11-1999 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

30 Nguyễn Thị Thu Thúy 16-12-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

31 Đặng Thị Phương Loan 12-12-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

32 Trần Thị Thu Hà 29-03-1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

33 Tạ Thị Sang 10-06-1992 Nữ Kinh Cao đẳng Y sĩ (hạng IV)

34 Nguyễn Kế Hậu 23-03-1965 Nam Kinh Giám đốc Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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35 Nguyễn Thị Bích Thùy 15-11-1976 Nữ Kinh
Phó giám 

đốc
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

36 Lê Thị Ngọc Thắm 26-02-1988 Nữ Kinh Đại học Văn thư

37 Hồ Thị Mỹ Hạnh 08-05-1992 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

38 Nguyễn Văn Hoàng 08-06-1988 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

39 Nguyễn Viết Ơn 06-06-1969 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

40 Phạm Huỳnh Thảo Nhi 04-12-1997 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

41 Nguyễn Văn Huân 22-03-1968 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

42 Đặng Thị Bảo 07-09-1996 Nữ Kinh Đại học
Nhân viên giáo vụ - 

V.07.07.21

43 Phạm Thị Hương 10-04-1988 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

VIII Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Ba Tơ - Đức Phổ (sáp nhập từ TT GDNN-GDTX Ba Tơ và TT GDNN-GDTX Đức Phổ)

1 Nguyễn Văn Bảy 30-12-1967 Nam Kinh Giám đốc Đại học Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

2 Huỳnh Thị Mỹ Lễ 15-05-1977 Nữ Kinh
Phó giám 

đốc
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

3 Nguyễn Thị Thanh Mai 27-07-1977 Nữ Kinh
Phó giám 

đốc
Thạc sĩ Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

4 Phạm Văn Dũng 10-01-1991 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 16-09-1992 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

6 Nguyễn Toàn Vỹ 15-10-1995 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

7 Đoàn Lâm 22-06-1998 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

8 Trần Vũ Thiên Thủy 23-11-1998 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

9 Phạm Thị Kim Thiệu 28-08-1986 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

10 Võ Thị Sương 12-04-1989 Nữ Kinh Đại học Kế toán viên

11 Trần Ngọc Phương 02-09-1975 Nam Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

12 Lê Tấn Hưng 01-01-1980 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

13 Trương Thị Lam Phương 23-06-1981 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

14 Nguyễn Thị Thu Thảo 10-08-1995 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

15 Bùi Thị Ngọc Trang 12-02-1980 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

16 Huỳnh Giang Nam 25-12-1975 Nam Kinh Giám đốc Đại học Cao cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

17 Trần Ngọc Thanh 19-12-1965 Nam Kinh
Phó Giám 

đốc
Đại học Trung cấp

Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

18 Võ Thị Thúy Nga 10-12-1985 Nữ Kinh Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

19 Ngô Duân 12-04-1990 Nam Kinh Đại học Kế toán viên

20 Phạm Văn Hạnh 20-05-1985 Nam Hrê Đại học Trung cấp
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng II

21 Đinh Thị Kim Trình 20-02-1971 Nữ Hrê Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

22 Nguyễn Thúy Thi 05-12-1979 Nữ Kinh Thạc sĩ
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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23 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 16-06-1991 Nữ Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

24 Nguyễn Văn Lên 18-12-1993 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III

25 Phạm Trọng Đại 12-06-1992 Nam Kinh Đại học
Giáo viên trung học 

phổ thông hạng III
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